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PHẦN 1: MA TRẬN, ĐẶC TẢ 

A.MA TRẬN 
 
 Khung ma trận đề 100% tự luận- Lớp 11 

T
T 

Kĩ 
năng 

Nội dung kiến thức / Đơn vị kĩ 
năng 

Mức độ nhận thức  

Nhận 
biết 

Thôn
g 

hiểu 

Vận 
dụng 

Vận 
dụn
g 

cao 

Tổng 
% 

điểm 

1 Đọc  Truyện ngắn/ tiểu thuyết hiện đại 3 3 1 1 60 
Thơ 
Văn nghị luận 
Truyện thơ dân gian  

2 Viết 
 

Viết văn bản nghị luận về một vấn 
đề xã hội (Con người với cuộc sống 
xung quanh) 

1* 1* 1* 1* 40 

Tổng 25% 45% 20% 10
% 100 

Tỉ lệ chung 70%  30%   
 
B. BẢNG ĐẶC TẢ 

1 
 

TT Kĩ 
năng 

Đơn vị 
kiến 
thức/ Kĩ 
năng 

Mức độ đánh giá Số lượng câu hỏi theo mức độ nhận 
thức 

Nhận 
biết 

Thông 
hiểu 

Vận 
dụng  

Vận 
dụng 
cao 

Tổng 
% 

1 ĐỌC 
HIỂU 

1.Truyện 
ngắn và 
tiểu 
thuyết 
hiện đại 
 
(Ngữ liệu 
ngoài 

Nhận biết:  
- Nhận biết được đề tài, 
câu chuyện, sự kiện, chi 
tiết tiêu biểu, không gian, 
thời gian, nhân vật trong 
truyện ngắn/ tiểu thuyết 
hiện đại. 
- Nhận biết được người 

3 3 1 1 8 
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sách giáo 
khoa) 
 
 

kể chuyện (ngôi thứ ba 
hoặc ngôi thứ nhất), lời 
người kể chuyện, lời 
nhân vật trong truyện 
ngắn/ tiểu thuyết hiện 
đại. 
- Nhận biết được điểm 
nhìn, sự thay đổi điểm 
nhìn; sự nối kết giữa lời 
người kể chuyện và lời 
của nhân vật. 
- Nhận biết một số đặc 
điểm của ngôn ngữ văn 
học trong truyện ngắn/ 
tiểu thuyết hiện đại. 
Thông hiểu: 
- Tóm tắt được cốt truyện 
của truyện ngắn/ tiểu 
thuyết hiện đại. 
- Phân tích, lí giải được 
mối quan hệ của các sự 
việc, chi tiết trong tính 
chỉnh thể của tác phẩm.  
- Phân tích được đặc 
điểm, vị trí, vai trò của 
của nhân vật trong truyện 
ngắn/ tiểu thuyết hiện 
đại; lí giải được ý nghĩa 
của nhân vật. 
- Nêu được chủ đề (chủ 
đề chính và chủ đề phụ 
trong văn bản nhiều chủ 
đề) của tác phẩm.  
-Phân tích và lí giải được 
thái độ và tư tưởng của 
tác giả thể hiện trong văn 
bản. 
- Phát hiện và lí giải 
được các giá trị văn hóa, 
triết lí nhân sinh của tác 
phẩm. 
Vận dụng: 
- Nêu được ý nghĩa hay 
tác động của văn bản tới 
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quan niệm, cách nhìn của 
cá nhân với văn học và 
cuộc sống. 
- Thể hiện thái độ đồng 
tình hoặc không đồng 
tình với các vấn đề đặt ra 
từ văn bản. 
Vận dụng cao: 
- Vận dụng kinh nghiệm 
đọc, trải nghiệm về cuộc 
sống, hiểu biết về lịch sử 
văn học để nhận xét, 
đánh giá ý nghĩa, giá trị 
của tác phẩm. 
- So sánh được hai văn 
bản văn học cùng đề tài ở 
các giai đoạn khác nhau; 
liên tưởng, mở rộng vấn 
đề để hiểu sâu hơn với 
tác phẩm. 
 

  2. Thơ Nhận biết: 
- Nhận biết được chi tiết 
tiêu biểu, đề tài, nhân vật 
trữ tình trong bài thơ. 
- Nhận biết được cấu tứ, 
vần, nhịp, những dấu 
hiệu thể loại của bài thơ. 
- Nhận biết được yếu tố 
tượng trưng (nếu có) 
trong bài thơ. 
- Nhận biết được những 
biểu hiện của tình cảm, 
cảm xúc trong bài thơ. 
- Nhận biết đặc điểm của 
ngôn từ nghệ thuật trong 
thơ.  
Thông hiểu: 
- Hiểu và lí giải được ý 
nghĩa giá trị thẩm mĩ của 
ngôn từ, cấu tứ, hình thức 
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bài thơ. 
- Phân tích, lí giải được 
vai trò của yếu tố tượng 
trưng trong bài thơ (nếu 
có). 
- Xác định được chủ đề, 
tư tưởng, thông điệp của 
bài thơ. 
- Lí giải được tình cảm, 
cảm xúc, cảm hứng chủ 
đạo của người viết thể 
hiện qua bài thơ. 
- Phát hiện và lí giải 
được các giá trị văn hóa, 
triết lí nhân sinh của bài 
thơ. 
- Phân tích được tính đa 
nghĩa của ngôn từ trong 
bài thơ. 
Vận dụng: 
- Nêu được ý nghĩa hay 
tác động của bài thơ đối 
với quan niệm, cách nhìn 
của cá nhân về những 
vấn đề văn học hoặc cuộc 
sống.  
- Thể hiện thái độ đồng 
tình hoặc không đồng 
tình với các vấn đề đặt ra 
từ bài thơ. 
Vận dụng cao: 
- Đánh giá được giá trị 
thẩm mĩ của một số yếu 
tố trong thơ như ngôn từ, 
cấu tứ, hình thức bài thơ. 
- Đánh giá được ý nghĩa, 
tác dụng của yếu tố 
tương trưng (nếu có) 
trong bài thơ. 
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- So sánh được hai văn 
bản thơ cùng đề tài ở các 
giai đoạn khác nhau. 
- Mở rộng liên tưởng về 
vấn đề đặt ra trong bài 
thơ để hiểu sâu hơn bài 
thơ. 

  

3. Văn 
bản nghị 
luận 

Nhận biết: 
- Xác định được vấn đề 
nghị luận của văn bản. 
- Xác định được các luận 
đề, luận điểm, lí lẽ, bằng 
chứng tiêu biểu, độc đáo 
được trình bày trong văn 
bản. 
- Nhận biết các yếu tố 
thuyết minh, miêu tả, tự 
sự trong văn bản. 
Thông hiểu: 
- Xác định được mục 
đích, thái độ và tình cảm 
của người viết; thông 
điệp, tư tưởng của văn 
bản.  
- Phân tích được mối 
quan hệ giữa các luận 
điểm, lí lẽ,  bằng chứng 
và mối quan hệ giữa 
chúng với luận đề của 
văn bản. 
- Lý giải được cách đặt 
nhan đề; sự phù hợp giữa 
nội dung nghị luận với 
nhan đề văn bản. 
- Phân tích được vai trò 
của các yếu tố thuyết 
minh hoặc miêu tả, tự sự 
trong văn bản nghị luận.  
Vận dụng: 
- Nêu được ý nghĩa hay 
tác động của văn bản đối 
với quan niệm, cách nhìn 
cá nhân về vấn đề nghị 
luận.  
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- Trình bày được quan 
điểm đồng tình hay 
không đồng tình với quan 
niệm của tác giả, nội 
dung chính của văn bản. 
Vận dụng cao: 
Liên hệ được nội dung 
văn bản với một tư 
tưởng, quan niệm, xu thế 
(kinh tế, chính trị, văn 
hoá, xã hội, khoa học) 
của giai đoạn mà văn bản 
ra đời để đánh giá ý 
nghĩa, giá trị của văn 
bản. 

  

4. 
Truyện 
thơ dân 
gian. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nhận biết:  
- Nhận biết được đề tài, 
câu chuyện, chi tiết tiêu 
biểu, nhân vật trong 
truyện thơ dân gian. 
- Nhận biết được người 
kể chuyện trong truyện 
thơ dân gian. 
- Nhận biết được ngôn 
ngữ độc thoại, đối thoại, 
độc thoại nội tâm và các 
biện pháp nghệ thuật 
trong truyện thơ dân 
gian. 
- Nhận biết một số đặc 
điểm của ngôn ngữ văn 
học trong truyện thơ dân 
gian. 
Thông hiểu: 
- Tóm tắt được cốt truyện 
của đoạn trích/ tác phẩm. 
- Phân tích được đặc 
điểm, vai trò của của cốt 
truyện, nhân vật, chi tiết 
trong truyện thơ dân 
gian. 
- Phân tích, lí giải được ý 
nghĩa của ngôn ngữ, bút 
pháp nghệ thuật trong 
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truyện thơ dân gian.  
- Nêu được chủ đề (chủ 
đề chính và chủ đề phụ 
trong văn bản có nhiều 
chủ đề), tư tưởng, thông 
điệp của truyện thơ dân 
gian. 
-  Phân tích và lí giải 
được thái độ và tư tưởng 
của tác giả trong truyện 
thơ dân gian. 
- Phân tích được một số 
đặc điểm của ngôn ngữ 
văn học trong truyện thơ 
dân gian. 
- Phát hiện và lí giải 
được các giá trị nhân 
văn, triết lí nhân sinh từ 
truyện thơ dân gian. 
Vận dụng: 
- Nêu được ý nghĩa hay 
tác động của văn bản đối 
với quan niệm, cách nhìn 
của cá nhân đối với văn 
học và cuộc sống. 
- Thể hiện thái độ đồng 
tình hoặc không đồng 
tình với các vấn đề đặt ra 
trong truyện thơ dân 
gian. 
Vận dụng cao: 
- Vận dụng kinh nghiệm 
đọc, trải nghiệm về cuộc 
sống, hiểu biết về lịch sử 
văn học để nhận xét, 
đánh giá ý nghĩa, giá trị 
của truyện thơ dân gian. 
- So sánh được sự giống 
và khác nhau giữa các 
văn bản truyện thơ; liên 
tưởng, mở rộng vấn đề để 
hiểu sâu hơn với tác 
phẩm. 

2 LÀM Viết văn Nhận biết:      
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VĂN bản nghị 
luận về 
một vấn 
đề xã hội 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Xác định được yêu cầu 
về nội dung và hình thức 
của bài văn nghị luận. 
- Mô tả được vấn đề xã 
hội và những dấu hiệu, 
biểu hiện của vấn đề xã 
hội trong bài viết. 
- Xác định rõ được mục 
đích, đối tượng nghị 
luận. 
- Đảm bảo cấu trúc, bố 
cục của một văn bản nghị 
luận. 
Thông hiểu: 
- Giải thích được những 
khái niệm liên quan đến 
vấn đề nghị luận. 
- Trình bày rõ quan điểm 
và hệ thống các luận 
điểm. 
- Kết hợp được lí lẽ và 
dẫn chứng để tạo tính 
chặt chẽ, logic của mỗi 
luận điểm. 
- Cấu trúc chặt chẽ, có 
mở đầu và kết thúc gây 
ấn tượng; sử dụng các lí 
lẽ và bằng chứng thuyết 
phục, chính xác, tin cậy, 
thích hợp, đầy đủ; đảm 
bảo chuẩn chính tả, ngữ 
pháp tiếng Việt. 
Vận dụng: 
- Đánh giá được ý nghĩa, 
ảnh hưởng của vấn đề đối 
với con người, xã hội. 
- Nêu được những bài 
học, những đề nghị, 
khuyến nghị rút ra từ vấn 
đề bàn luận. 
Vận dụng cao: 
- Sử dụng kết hợp các 
phương thức miêu tả, 
biểu cảm, tự sự,… để 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PHẦN 2: KIẾN THỨC CƠ BẢN 

A. TRI THỨC NGỮ VĂN 
 

BÀI 1. CÂU CHUYỆN VÀ ĐIỂM NHÌN TRONG TRUYỆN KỂ 

1. Truyện ngắn hiện đại 

- Truyện ngắn là thể loại tự sự cỡ nhỏ, ở đó, sự ngắn gọn được nhìn nhận là một đặc 

trưng nổi bật, phản ánh nét riêng của tư duy thể loại. Truyện ngắn thường chỉ xoay 

quanh một, hai tình huống diễn ra trong khoảng thời gian, không gian hạn chế. Tuy 

nhiên, những lát cắt đời sống này lại giàu sức khơi gợi, có thể gây ấn tượng mạnh đối 

với người đọc. Do dung lượng bị giới hạn, truyện ngắn đòi hỏi sự chắt lọc, dồn nén của 

các chi tiết và việc vận dụng bút pháp chấm phá trong trần thuật. 

- Truyện ngắn hiện đại là khái niệm được dùng để phân biệt với truyện ngắn trung đại 

(truyện ngắn thời trung đại). Tuy có mặt tương đồng về dung lượng với truyện ngắn 

trung đại nhưng truyện ngắn hiện đại có những đặc điểm riêng. Về đề tài, truyện ngắn 

hiện đại nghiêng về những câu chuyện của đương thời, của đời sống thường nhật, không 

nhất thiết phải hướng tới những nhân vật và sự kiện kì lạ, phi thường. Về cấu trúc, 

truyện ngắn hiện đại thường được tổ chức xoay quanh một lát cắt của đời sống, ít thể 

hiện tham vọng bao quát toàn bộ sự kiện hay số phận nhân vật. Về xây dựng tính cách, 

truyện ngắn hiện đại quan tâm diễn tả những thay đổi về tâm lí, ứng xử của nhân vật 

trong quá trình phát triển của câu chuyện. Về nghệ thuật trần thuật, truyện ngắn hiện đại 

thường có sự chuyển đổi linh hoạt điểm nhìn và sử dụng ngôn ngữ gần gũi hơn với đời 

thường, trong đó việc miêu tả nét riêng của ngôn ngữ nhân vật được đặt biệt chú trọng.  

9 
 

tăng sức thuyết phục cho 
bài viết. 
- Vận dụng hiệu quả 
những kiến thức Tiếng 
Việt lớp 11 để tăng tính 
thuyết phục, sức hấp dẫn 
cho bài viết. 

Tỉ lệ %    30 40 20 10 100 
Tỉ lệ chung   70 30 100 



2. Câu chuyện và truyện kể 

- Câu chuyện (còn có thể gọi là truyện gốc) là nội dung của tác phẩm tự sự bao gồm 

nhân vật, bối cảnh và sự kiện được sắp xếp theo trật tự thời gian.  

- Truyện kể gắn liền với câu chuyện nhưng không đồng nhất: nó bao gồm các sự kiện 

được tổ chức theo mạch kể của văn bản tự sự, gắn liền với vai trò của người kể chuyện, 

hệ thống điểm nhìn và lớp lời văn nghệ thuật. Chú ý đến truyện kể tức là chú ý đến cách 

câu chuyện được kể như thế nào. 

3. Điểm nhìn trong truyện kể 

 - Để câu chuyện được kể ra, nhất thiết phải có người kể chuyện (tức người biết, nhìn 

thấy và kể lại câu chuyện ấy). Người kể chuyện bao giờ cũng kể câu chuyện từ điểm 

nhìn nhất định, được hiểu là vị trí để quan sát, trần thuật, đánh giá. 

- Có thể phân chia điểm nhìn trong tác phẩm tự sự thành nhiều loại khác nhau như:  

điểm nhìn của người kể chuyện và  điểm nhìn của nhân vật được kể;điểm nhìn bên ngoài 

(miêu tả sự vật, con người ở những bình diện ngoại hiện, kể về những điều mà nhân vật 

không biết)  và  điểm nhìn bên trong (kể và tả xuyên qua cảm nhận, ý thức của nhân 

vật); điểm nhìn không gian (nhìn xa – nhìn gần) và điểm nhìn thời gian (nhìn từ thời 

điểm hiện tại, miêu tả sự việc như nó đang diễn ra hay nhìn lại quá khứ, kể lại qua lăng 

kính hồi ức,...); Điểm nhìn còn mang tính tâm lí, tư tưởng, gắn liền với vai kể của người 

kể chuyện hoặc hoàn cảnh, trải nghiệm của nhân vật. 

- Câu chuyện được kể có thể gắn với một điểm nhìn thấu suốt mọi sự việc, một quan 

điểm, một cách đánh giá mang tính định hướng cho người đọc. Nhưng cũng có thể câu 

chuyện được kể từ nhiều điểm nhìn, gần với nhiều quan điểm, cách đánh giá khác nhau, 

thậm chí đối lập nhau, xoay quanh sự việc hay nhân vật. Điều này tạo nên tính đối thoại 

của tác phẩm và  đặt người đọc vào một vai trò chủ động, tích cực hơn trong việc diễn 

giải và đánh giá.  

4. Lời người kể chuyện và lời nhân vật  

Lời người kể chuyện và lời nhân vật là những yếu tố cấu thành lớp lời văn nghệ 

thuật của văn bản tự sự. 
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Lời người kể chuyện gắn với ngôi kể, điểm nhìn, ý thức và giọng điệu của người 

kể chuyện. Chức năng của nó là miêu tả, trần thuật, đưa ra những phán đoán, đánh giá 

đối với đối tượng được miêu tả, trần thuật cũng như định hưởng việc hình dung, theo dõi 

mạch kể của người đọc.  Trong khi đó, lời nhân vật là ngôn ngữ độc thoại hay đối thoại 

gắn với ý thức, quan điểm, giọng điệu của chính nhân vật. 

  Trong văn bản tự sự, đặc biệt ở các thể loại tự sự hiện đại, lời người kể chuyện và lời 

nhân vật có khả năng kết nối, cộng hưởng, giao thoa với nhau tạo nên một số hiện tượng 

đặc biệt về lời văn như lời nửa trực tiếp (lời của người kể chuyện nhưng tái hiện ý thức, 

giọng điệu của nhân vật), lời độc thoại nội tâm (tái hiện tiếng nói bên trong của nhân 

vật), lời nhại (lời mô phỏng quan điểm, ý thức của nhân vật với chủ ý mỉa mai hay bông 

đùa,...). 

BÀI 2. CẤU TỨ VÀ HÌNH ẢNH TRONG THƠ TRỮ TÌNH 

1. Cấu tứ trong thơ 

     ​ Cấu tứ là một khâu then chốt, mang tính chất khởi đầu của hoạt động sáng tạo 

nghệ thuật nói chung và sáng tạo thơ nói riêng. Trong lĩnh vực thơ, cấu tứ gắn liền với 

việc xác định, hình dung hướng phát triển của hình tượng thơ, cách triển khai bài thơ, 

sao cho toàn bộ nhận thức, cảm xúc, cảm giác của nhà thơ về một vấn đề, đối tượng, sự 

việc nào đó có thể được bộc lộ chân thực, tự nhiên, sinh động và trọn vẹn nhất. 

   ​ Sản phẩm của hoạt động cấu tứ trong thơ là tứ thơ (thường được gọi đơn giản là 

tứ). Tứ đưa bài thơ thoát khỏi sơ đồ ý khô khan, trừu tượng để hiện diện như một cơ thể 

sống. Nhờ có tứ, tổ chức của bài thơ trở nên chặt chẽ, mọi yếu tố cấu tạo đều liên hệ mật 

thiết với nhau và đều hướng về một ý tưởng – hình ảnh trung tâm.  Mỗi bài thơ thường 

có một cách cấu tứ và một cái tứ riêng. Chú ý tìm hiểu vấn đề này là điều có ý nghĩa 

quan trọng trong việc đọc hiểu thơ, nhìn ra những phát hiện độc đáo của nhà thơ về con 

người, cuộc sống và đánh giá đúng phẩm chất nghệ thuật của bài thơ. 

Vì mối liên hệ nhân quả tất yếu giữa cấu tứ và tứ mà trong nhiều trường hợp, 

người ta đã đồng nhất hai khái niệm này. Lúc đó, có thể xem "tìm hiểu cấu tứ của bài 
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thơ" và "tìm hiểu tứ thơ của bài thơ" là hai hình thức diễn đạt khác nhau về cùng một ý 

(nội dung). 

2. Yếu tố tượng trưng trong thơ 

 ​ Trong lĩnh vực sáng tác văn học – nghệ thuật nói chung, sáng tác thơ ca nói riêng, 

thuật ngữ tượng trưng trước hết được dùng để chỉ một loại hình ảnh, hình tượng mang 

tính đặc thù. Ở đó, người nghệ sĩ thường sử dụng các hình ảnh, sự vật có thể tri giác 

được hay các câu chuyện cụ thể để diễn tả hoặc gợi lên cảm nhận sâu xa về những vấn 

đề có ý nghĩa bao trùm và mang tính bản chất. Thuật ngữ này thường xuất hiện trong các 

kết hợp từ: hình ảnh, hình tượng tượng trưng; yếu tố tượng trưng; tính chất tượng trưng; 

chủ nghĩa tượng trưng... 

Trước một hình ảnh, hình tượng chứa đựng nhiều tầng nghĩa và gợi lên những 

cảm nhận đa chiều, người ta có căn cứ để nói đến sự hiện diện của yếu tố tượng trưng. 

Yếu tố tượng trưng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên tính chất tượng trưng của 

bài thơ. 

Mọi hình ảnh, hình tượng thơ, xét từ bản chất, đã có tính chất tượng trưng. Nhưng 

với những sáng tác thuộc trường phái thơ tượng trưng hoặc thuộc loại hình thơ tượng 

trưng, tính chất này đã đạt một chất lượng mới. Điều này liên quan đến sự ý thức sâu sắc 

của nhà thơ về các mối tương giao bí ẩn trong đời sống, nổi bật là tương giao giữa con 

người với tạo vật, vũ trụ. 

Ở bài thơ có yếu tố tượng trưng, các tác giả thường chú ý làm nổi bật tính biểu 

tượng của các hình ảnh, chi tiết, sự việc... bằng những cách thức khác nhau.  Bên cạnh 

đó, việc phối hợp các âm tiết, thanh điệu, nhịp điệu nhằm khơi dậy những cảm giác bất 

định, mơ hồ cũng rất được quan tâm. Với một số nhà thơ tượng trưng, trong số nhiều thủ 

pháp nghệ thuật được sử dụng không thể không nói đến việc hoà trộn cảm nhận của các 

giác quan, việc diễn tả chi tiết những sắc thái chuyển động tinh vi của sự vật, hiện 

tượng,... 

3. Ngôn ngữ văn học 
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Ngôn ngữ văn học là ngôn ngữ biểu đạt đặc thù của sáng tác văn học.Trên cơ sở 

ngôn ngữ chung của đời sống do nhân dân sáng tạo nên, ngôn ngữ văn học hình thành và 

phát triển phong phú nhờ lao động tinh thần đặc biệt và đầy cảm hứng của nhà văn.  Bởi 

vậy, ngôn ngữ văn học thể hiện rõ cá tính sáng tạo, phong cách, tài năng của người 

viết.Tính hình tượng và tính thẩm mĩ là hai tính chất quan trọng nhất của ngôn ngữ văn 

học, chi phối các tính chất khác như tính chính xác, tính đa nghĩa, tính tạo hình, tính 

biểu cảm, tính cá thể hoá,...  

 Đa nghĩa  là một trong những tính chất  rất nổi bật của ngôn từ trong tác phẩm 

văn học.Ở đây,  từ ngữ không chỉ có nghĩa đen, nghĩa gốc, nghĩa ban đầu mà còn có 

nghĩa mới, nghĩa phát sinh, do chúng thường được đặt trong những cấu trúc hay ngữ 

cảnh đặc biệt.  

BÀI 3. CẤU TRÚC CỦA VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 

1.​Cấu trúc của văn bản nghị luận 

Một văn bản nghị luận bao gồm nhiều thành tố: luận đề, luận điểm, lí lẽ, bằng 

chứng… Các thành tố đó được tổ chức thành một chỉnh thể, có quan hệ chặt chẽ với 

nhau, nhằm đạt hiệu quả thuyết phục cao nhất. 

Là thành tố có tính chất bao trùm, luận đề có chức năng định hướng việc triển 

khai các luận điểm. Các luận điểm trong văn bản nghị luận, với sự thống nhất của lí lẽ 

và bằng chứng, có nhiệm vụ làm rõ từng khía cạnh và thể hiện tính nhất quán của luận 

đề. Mối quan hệ có tính bản chất giữa các thành tố như vậy tạo nên cấu trúc đặc thù của 

văn bản nghị luận. 

2. Yếu tố bổ trợ trong văn bản nghị luận 

Để tăng sức thuyết phục cho văn bản nghị luận, ngoài lí lẽ và bằng chứng, người 

viết còn có thể sử dụng một số yếu tố bổ trợ như: thuyết minh, miêu tả, tự sự, biểu 

cảm,… Thuyết minh trong văn bản nghị luận có tác dụng giải thích, cung cấp những 

thông tin cơ bản xung quanh một vấn đề, khái niệm, đối tượng nào đó, làm cho việc luận 

bàn trở nên xác thực. Miêu tả được dùng để tái hiện rõ nét, sinh động hơn những đối 

tượng có liên quan. Tự sự đảm nhiệm việc kể câu chuyện làm bằng chứng cho luận điểm 
13 

 



mà người viết nêu lên. Biểu cảm giúp người viết bộc lộ cảm xúc, tình cảm làm cho văn 

bản có thêm sức lôi cuốn, thuyết phục. 

BÀI 4. TỰ SỰ TRONG TRUYỆN THƠ DÂN GIAN  

VÀ TRONG THƠ TRỮ TÌNH 

1. Truyện thơ và truyện thơ dân gian 

Truyện thơ thuộc loại hình tự sự, có cốt truyện, câu chuyện, nhân vật, lời kể,... 

nhưng lại được thể hiện dưới hình thức thơ. Với dung lượng tương đối lớn, truyện thơ có 

thể bao quát được nhiều sự kiện, con người, chi tiết cụ thể, sinh động của đời sống 

thường nhật. Cũng có một số truyện thơ còn lưu lại dấu ấn của sử thi nhưng ở đó cảm 

hứng thế sự vẫn nổi trội so với cảm hứng lịch sử hướng về những diễn biến lớn trong đời 

sống cộng đồng. Truyện thơ hiện diện trong nhiều nền văn học, có lịch sử lâu đời, phát 

triển thành một số dòng riêng theo sự chi phối của các điều kiện văn hoá, xã hội cụ thể. 

Truyện thơ dân gian do tầng lớp bình dân hoặc các trí thức sống gần gũi với tầng 

lớp bình dân sáng tác; lưu hành chủ yếu bằng con đường truyền miệng nhưng cũng có 

khi thông qua các văn bản viết. Truyện thơ dân gian khai thác đề tài từ nhiều nguồn khác 

nhau như truyền thuyết, cổ tích, sự tích tôn giáo hay những câu chuyện đời thường. Kế 

thừa truyền thống của dân ca với sự kết hợp hài hoà yếu tố tự sự và yếu tố trữ tình, các 

truyện thơ dân gian đã thể hiện được một cách sinh động đời sống hiện thực và những 

tình cảm, ước mơ, khát vọng của nhiều lớp người trong xã hội, nhất là những người lao 

động nghèo. Ngôn ngữ trong truyện thơ dân gian giản dị, chất phác, giàu hình ảnh, gắn 

liền với cách tư duy hình ảnh rất đặc trưng của những người sống hoà đồng, gắn bó với 

đất đai, muông thú, cỏ cây,... 

 ​ Do những điều kiện văn hoá, xã hội đặc thù, truyện thơ dân gian đặc biệt phát 

triển trong sinh hoạt văn hoá, văn học của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam. 

Ngoài một số truyện thơ có nội dung gần nhau bởi sự kế thừa, mô phỏng trong bối cảnh 

giao lưu văn hoá, mỗi dân tộc lại có riêng những truyện thơ tinh tuý, thể hiện được bản 

sắc của cộng đồng mình. Dân tộc Tày, Nùng có: Nam Kim - Thị Đan; Trần Chân; Quảng 

Tân - Ngọc Lương; Kim Quế; Chuyện chim sáo; Vượt biển;...Dân tộc Thái có: Tiễn dặn 
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người yêu; Chàng Lú - nàng ủa; Khâm Panh;... Dân tộc Mường có: út Lót – Hồ Liêu; 

Nàng Nga - Hai Mối; Nàng ờm - chàng Bồng Hương;... Dân tộc Mông có: Tiếng hát làm 

dâu; Nhàng Dợ - Chà Tăng;... Dân tộc Chăm có: Hoàng tử Um Rup và cô gái chăn dê; 

Têva Mưnô;... Dân tộc Khơ-me có: Si Thạch; Tum Tiêu;... 

2. Yếu tố tự sự trong thơ trữ tình 

   ​ Thơ trữ tình không đặt trọng tâm vào việc kể một câu chuyện, có nhân vật, có tính 

cách, có bối cảnh không gian và thời gian với rất nhiều chi tiết cụ thể như truyện thơ, mà 

ưu tiên hàng đầu cho việc thể hiện cảm xúc, tâm trạng của nhân vật trữ tình. Tuy nhiên, 

từ xưa đến nay, thơ trữ tình không hề chối bỏ yếu tố tự sự, thậm chí, ở sáng tác của một 

số nhà thơ, yếu tố này khá đậm nét. Đọc một bài thơ trữ tình có yếu tố tự sự, độc giả dễ 

nhận ra bóng dáng của một câu chuyện, một sự kiện với những đường nét cốt yếu của 

nó. Câu chuyện lúc này có tác dụng làm nền cho tiếng nói trữ tình và luôn chịu sự chi 

phối của mạch cảm xúc mà tác giả triển khai. Do vậy, các câu chuyện thường chỉ được 

“kể” ở mức độ vừa đủ để cảm xúc của nhà thơ được bộc lộ trọn vẹn. 

B.YÊU CẦU 

1. Đọc hiểu 

- Nắm chắc các tri thức Ngữ văn để vận dụng làm bài đọc hiểu. 

- Vận dụng các tri thức đã học để xác định được:  

+ Một số yếu tố của truyện ngắn hiện đại như: không gian, thời gian, câu chuyện, nhân 

vật, người kể chuyện, điểm nhìn, sự nối kết giữa lời người kể chuyện và lời nhân vật; 

+ Một số yếu tố trong thơ như: cấu tứ, yếu tố tượng trưng; 

+ Nội dung và ý nghĩa của văn bản, mối quan hệ giữa các luận điểm, lí lẽ và bằng 

chứng, quan hệ giữa chúng với luận đề; nhận biết và giải thích được sự phù hợp giữa nội 

dung nghị luận với nhan đề văn bản; mục đích, thái độ và tình cảm của người viết; vai 

trò của các yếu tố thuyết minh, miêu tả, tự sự, biểu cảm trong văn bản nghị luận; 

+ Một số yếu tố của truyện thơ dân gian như: cốt truyện, nhân vật người kể chuyện, bút 

pháp miêu tả; ý nghĩa, tác dụng của yếu tố tự sự trong thơ trữ tình; 
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+ Một số yếu tố của bi kịch như: xung đột, hành động, lời thoại, nhân vật, cốt truyện, 

hiệu ứng thanh lọc. 

2. Viết văn 

- Nắm chắc cách viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội (Con người với cuộc 

sống xung quanh) :Tìm ý, lập dàn ý, những yêu cầu khi viết, chỉnh sửa…theo nội dung 

ở sách giáo khoa Ngữ văn 11 – trang 93, 94, 95) và có thể vận dụng để viết một văn bản 

nghị luận về một vấn đề xã hội (Con người với cuộc sống xung quanh) theo yêu cầu. 

- Nắm chắc cách viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội (Hình thành lối sống 

tích cực trong xã hội hiện đại): Tìm ý, lập dàn ý, những yêu cầu khi viết, chỉnh 

sửa…theo nội dung ở sách giáo khoa Ngữ văn 11 – trang 118, 119) và có thể vận dụng 

để viết một văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội (Hình thành lối sống tích cực trong 

xã hội hiện đại) theo yêu cầu. 

 

PHẦN 3: ĐỀ THAM KHẢO 

           (Đề có 02 trang) 
 
PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)  
Đọc văn bản sau: 

​ (1) Trào lưu “Like là làm” đang gây cơn sốt trong giới trẻ. Trước đó, mở đầu trào 

lưu này là sự việc một chàng trai có tài khoản Facebook N.T đăng chia sẻ: “Bức hình 

này đủ 40.000 like sẽ đổ xăng từ trên người xuống, lấy hộp quẹt tự đốt người rồi nhảy 

cầu Tân Hóa! Đủ like sẽ làm, tôi nói là làm. Share mạnh để có cái hay hấp dẫn mà xem”.  

​ Bài viết thu hút gần 100.000 like (thích) cùng hàng nghìn bình luận cổ vũ lẫn 
thách thức.  
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​ Giữ đúng lời hứa “nói là làm”, tối ngày 20/9, N.T này có mặt tại cầu Tân Hóa 
(TP.HCM) thực hiện thử thách. Được biết, sau khi tẩm xăng đốt, do kịp thời nhảy xuống 
dòng kênh ngay cạnh nên N.T chỉ bị bỏng nhẹ.  
​ Tiếp đó, hàng loạt người trẻ khác đua nhau đăng status (dòng trạng thái) thách 
thức dân mạng theo cú pháp quen thuộc: “Chỉ cần đủ like tôi sẽ…” và khẳng định chắc 
nịch “nói là làm”.  
​ Một số thanh niên sẵn sàng đổi like lấy những hành động gây sốc như: mặc đồ lót, 
nhảy xuống và uống hết một ca nước sông, mặc quần áo con gái đi ra đường…  
​ (2) Xung quanh vấn đề này, dưới góc nhìn của một nhà văn, Trang Hạ chia sẻ: 
“Tôi không ngạc nhiên với sự ngông cuồng của một bộ phận thanh niên trên mạng. Tuy 
nhiên tôi vẫn phải kinh hãi trước những hành vi thiếu nhân văn của người biết bấm like 
này.  
​ (3) Trang Hạ cho rằng, không bố mẹ nào đẻ con ra với mục đích con sống cho 
người ta bấm like. Vậy thì tại sao người trẻ lại dùng like làm thước đo của cuộc sống? 
Nhân tiện, làm luôn thước đo của việc tự thiêu hay những việc như đốt trường, chạy 
truồng… Hóa ra nhân cách và trí tuệ chỉ dành để trang trí, còn giá trị sống của bạn là 
mong người ta bấm like?  
 (Theo Minh Giang, Trào lưu “Like là làm”: Nhân cách, trí tuệ chỉ dành để trang trí?,  

Báo điện tử Vietnamnet, ngày 14 tháng 10 năm 2016) 

Trả lời các câu hỏi: 

Câu 1: Vấn đề nghị luận của văn bản trên là gì? 

Câu 2: Nêu một bằng chứng mà tác giả đã trình bày trong văn bản. 

Câu 3: Chỉ ra một yếu tố tự sự trong văn bản. 

Câu 4: Phân tích vai trò của yếu tố thuyết minh trong văn bản trên. 

Câu 5: Tác giả Trang Hạ đã thể hiện thái độ và tình cảm gì đối với hiện tượng “Like là 

làm”? 

Câu 6: Cách đặt nhan đề “Like là làm: Nhân cách, trí tuệ chỉ dành để trang trí?” có 

phù hợp với nội dung nghị luận của văn bản không? Vì sao? 

Câu 7: Theo anh/chị, những hệ lụy của trào lưu “Like là làm” đối với cá nhân, gia đình 

và xã hội là gì? 

Câu 8: Bài học ý nghĩa nhất mà anh/chị rút ra khi đọc văn bản trên là gì? (Trả lời 

khoảng 4 - 6 câu). 
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PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm) 

Anh/Chị hãy viết bài văn nghị luận trình bày quan điểm của anh/chị về vấn đề 

“Phải chăng sống ảo có nguy cơ đánh mất giá trị thực?”. 

 
                                                  -------------HẾT------------- 
 

           (Đề có 02 trang) 
I. ĐỌC - HIỂU (6.0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau:  

CẢNH KHỔ LÀM DÂU 

(Trích Tiếng hát làm dâu – dân tộc H’Mông) 

[…] Làm dâu nhà người,  

Xay cối đã phồng tay, người nói: “Mày không có lòng!” 

Địu nước trầy lưng, người bảo: “Mày không có lòng làm!” 

Địu nước đặt lên bàn nghỉ,  

Mẹ cha người mắng: “Mày làm cho cái thùng thủng rồi!” 

Địu nước đặt vào bàn nhà, 

Mẹ cha người la: “Mày làm nước trong thùng sóng sánh!” 

Làm cơm, cơm không lên hơi,  

Ôm lấy chõ cơm, em khóc; 

Ninh cơm, cơm không chín tới,  

Lại ôm chõ cơm, em hờ 

Cầm chiếc môi xúc nếm, 

Họ rủa: “Quân chết tiệt, ăn hai, ba môi!” 
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Cầm chiếc môi xúc thử, tiếng thét vang từ góc trong nhà: 

“Đồ chết giẫm, mày ăn hết một chõ cơm to!” 

Xách thùng đi lấy nước,  

Xuống tới mảng nguồn thấy con thuồng luồng to bằng bó cót, 

Em yêu sợ run, tóc mười hai lần dựng đứng lên, 

Mẹ cha họ chửi: “Ôi, sao thuồng luồng không bắt giúp!”  

[…] Phận làm dâu như con ngựa trong tàu, 

Hí vang, dậm móng, nhìn, cào cọc, 

Trời, con người ơi, bây giờ con làm con dao trong vỏ của người, 

Làm súc vật trong chuồng người, làm con dâu nhà người; 

Bây giờ em là con dao bên mình người, 

Là súc vật trong chuồng người, là con dâu nhà người. 

(Theo Bùi Văn Nguyên, Đỗ Bình Trị, Tư liệu tham khảo văn học Việt 
Nam, tập I: Văn học dân gian, phần III, NXB Giáo dục, 1976, tr.243 – 

245) 

Trả lời các câu hỏi: 
Câu 1. Xác định đề tài của đoạn trích. 

Câu 2. Nhân vật trung tâm trong đoạn trích là ai? 

Câu 3. Xác định ngôi kể trong đoạn trích. 

Câu 4. Anh /Chị hãy nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong 2 câu thơ sau: 

“Phận làm dâu như con ngựa trong tàu, 

Hí vang, dậm móng, nhìn, cào cọc” 

Câu 5. Tóm tắt cốt truyện của đoạn trích. 

Câu 6. Phân tích thái độ, tâm trạng của cô gái trước những lời nói, thái độ của những 

người bên nhà chồng. 

Câu 7. Anh/ Chị có đồng tình với suy nghĩ của cô gái: “Bây giờ em là con dao bên mình 
người/ Là súc vật trong chuồng người, là con dâu nhà người” không? Vì sao? 
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Câu 8. Nhân vật cô gái (xưng “em” ) trong đoạn trích gợi cho anh/ chị liên tưởng đến 

nhân vật truyện thơ nào? Sự giống nhau cơ bản của họ là gì? 

II. PHẦN VIẾT (4,0 điểm) 

Viết bài văn nghị luận về vấn đề Tự bảo vệ mình trước các tệ nạn xã hội. 

                                                  -------------HẾT------------- 
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